
DANH SÁCH 
BAN CHẤM THI HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI THCS CẤP TỈNH, NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Quyết định 1354 /QĐ-SGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Địa điểm, ngày làm việc

STT Họ và tên Chuyên
môn Đơn vị công tác Huyện/
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Gia
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04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 11/11 12/11 13/11 14/11 15/11

1 Trần Sĩ Thành Hóa học Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Trưởng

ban

2 Lê Nhơn Toán Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Phó

Trưởng
ban3 Nguyễn Đức Thạch Tin học Sở Giáo dục và Đào

tạo Gia Nghĩa Phó
Trưởng
ban4 Lưu Đình Tín Tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào

tạo Gia Nghĩa Phó
Trưởng
ban

5 Nguyễn Thượng
Minh Vật lí Sở Giáo dục và Đào

tạo Gia Nghĩa Thư ký

6 Lê Thị Tuyết Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Thư ký

7 Nguyễn Đức Hưng Vật lí Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Thư ký

8 Trần Thị Hải Yến GDCD Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Thư ký

9 Lê Thị Vân Anh Toán THCS Nguyễn Tất
Thành Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X X X X

10 Ngô Thị Ngoan Toán THCS Nguyễn Bỉnh
Khiêm Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X X X

11 Chung Minh Khoa Toán TH&THCS Đắk Plao Đắk Glong Giám khảo
X X X X X X

Trang 1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



12 Lê Ngọc Định Toán THCS Trần Phú Đắk Song Giám khảo
X X X X X X

13 Lương Quốc
Phương Toán THCS Phan Đình

Phùng Cư Jút Giám khảo
X X X X X X

14 Lê Tấn Việt Cường Toán THCS Hoàng Diệu Đắk Mil Giám khảo X X X X X X

15 Vũ Đăng Định Toán THCS Tân Thành Krông Nô Giám khảo
X X X X X X

16 Bùi Cảm Toán THCS Nguyễn Du Đắk R' lấp Giám khảo
X X X X X X

17 Tôn Đức Thanh Toán THCS Trần Quang
Khải Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X

18 Nguyễn Tấn Vũ Toán TH&THCS Lý Tự
Trọng Tuy Đức Giám khảo

X X X X X X

19 Nguyễn Ngọc Lâm Toán THPT Chu Văn An Gia Nghĩa Giám khảo
X X X X

20 Nguyễn Mạnh
Quyền Toán THPT chuyên

Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

21 Nguyễn Văn Dung Toán THPT Krông Nô Krông Nô Giám khảo X X X X X

22 Nguyễn Đình Thảo Toán THPT Phan Bội Châu Cư Jút Giám khảo
X X X X

23 Nguyễn Bách Khoa
Vinh Toán THPT Trần Hưng

Đạo Đắk Mil Giám khảo X X X X X

24 Huỳnh Văn khánh Toán THPT Đắk Mil Đắk Mil Giám khảo X X X X

25 Lê Văn Thịnh Toán THPT Đắk Song Đắk Song Giám khảo X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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26 Trương Trọng
Trung Toán THPT Phạm Văn

Đồng Đắk R' lấp Giám khảo
X X X X X

27 Trần Thị Diễm
Luận Vật lí THCS Nguyễn Tất

Thành Gia Nghĩa Giám khảo
X X X X

28 Nguyễn Công
Hưng Vật lí Phòng GDĐT Đắk

Song Đắk Song Giám khảo
X X X X

29 Nguyễn Thị Ngân Vật lí THCS Nguyễn Tất
Thành Cư Jút Giám khảo

X X X X X

30 Nguyễn Thị Nức Vật lí THCS Phan Chu
Trinh Đắk Mil Giám khảo

X X X X X

31 Dương Thị Hằng
Lênh Vật lí THCS TT Đăk Mâm Krông Nô Giám khảo

X X X X

32 Hồ Văn Hà Vật lí THCS Nguyễn Du Đắk R' lấp Giám khảo
X X X X

33 Nguyễn Hoàng Văn Vật lí THPT Krông Nô Krông Nô Giám khảo
X X X X

34 Ngô Thanh Thuận Vật lí THPT chuyên
Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X

35 Lê Văn Giang Vật lí THPT Trường Chinh Đắk R' lấp Giám khảo
X X X

36 Ngô Quỳnh Phi Vật lí THPT Trần Hưng
Đạo Đắk Mil Giám khảo

X X X

37 Lê Văn Thân Vật lí THPT Đắk Song Đắk Song Giám khảo
X X X

38 Nguyễn Thị Thanh
Thảo Hóa học THCS Nguyễn Tất

Thành Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

39 Trần Thị Loan Hóa học THCS Trần Phú Đắk Song Giám khảo
X X X X X
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40 Nguyễn Thanh
Đáng Hóa học THCS Nguyễn Tất

Thành Đắk Mil Giám khảo

X X X X X

41 Mai Văn Chiến Hóa học THCS Nâm N'đir Krông Nô Giám khảo
X X X X X

42 Lê Sỹ Thăng Hóa học THCS Nguyễn Trãi Đắk R' lấp Giám khảo
X X X X X

43 Nguyễn Huy Hải
Nam Hóa học THCS Đắk Búk So Tuy Đức Giám khảo

X X X X X

44 Trần Thị Thu
Hương Hóa học THPT chuyên

Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X

45 Nguyễn Đình Khởi Hóa học THPT Đắk Song Đắk Song Giám khảo
X X X X

46 Nguyễn Văn Diệp Hóa học THPT Phan Chu
Trinh Cư Jút Giám khảo X X X X

47 Nguyễn Văn Dũng Hóa học THPT Đắk Mil Đắk Mil Giám khảo X X X

48 Nguyễn Thị Loan Hóa học THPT Đắk Mil Đắk Mil Giám khảo X X X

49 Phạm Thị Thanh
Dung Hóa học THPT Chu Văn An Gia Nghĩa Giám khảo

X X X

50 Trịnh Thị Thanh
Thủy Sinh học THCS Nguyễn Tất

Thành Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X X

51 Lê Ngọc Luân Sinh học THCS Nguyễn Du Đắk Song Giám khảo X X X X X X

52 Trịnh Thị Hiền Sinh học THCS Phạm Hồng
Thái Cư Jút Giám khảo

X X X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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53 Nguyễn Thị Thu
Hường sinh học THCS Nguyễn Văn

Linh Đắk R' lấp Giám khảo
X X X X X

54 Phạm Thị An Sinh học TH&THCS Nguyễn
Viết Xuân Krông Nô Giám khảo X X X

55 Phan Thị Hằng Nga Sinh học Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Giám khảo

X X X

56 Đỗ Thị Mai Loan Sinh học THPT chuyên
Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X

57 Nguyễn Thị Thu
Thủy Sinh học THPT Chu Văn An Gia Nghĩa Giám khảo

X X X

58 Phạm Thị Đông Hà Sinh học THPT Phạm Văn
Đồng Đắk R' lấp Giám khảo

X X X

59 Hồ Lam Phương Sinh học THPT Nguyễn Bỉnh
Khiêm Cư Jút Giám khảo

X X X X
60 Lê Văn Lượng Sinh học THPT Đắk Glong Đắk Glong Giám khảo X X X X

61 Trần Trúc Nguyên Tiếng Anh THCS Nguyễn Bỉnh
Khiêm Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X X X

62 Phạm Đức Thuận Tiếng Anh THCS Nguyễn Du Đắk Song Giám khảo X X X X X X

63 Dương Vũ Hoàng Tiếng Anh TH&THCS Trúc Sơn Cư Jút Giám khảo X X X X X X

64 Nguyễn Bi Tiếng Anh THCS Đắk Búk So Tuy Đức Giám khảo X X X

65 Huỳnh Thị Lê
Huyền Tiếng anh THCS Lê Hồng

Phong Đắk Mil Giám khảo
X X X X X X X

66 Trần Thị Thu Hồng Tiếng anh THCS TT Đăk Mâm Krông Nô Giám khảo
X X X X X X X
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67 Phạm Quốc Việt Tiếng Anh THCS Nguyễn Du Đắk R' lấp Giám khảo X X X X X

68 Nguyễn Thị
Phượng Tiếng Anh THPT chuyên

Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X

69 Nguyễn Võ Giao
Hương Tiếng Anh THPT Nguyễn tất

Thành Đắk R' lấp Giám khảo X X X X

70 Huỳnh Thị Phượng Tiếng Anh THPT Phan Đình
Phùng Đắk Song Giám khảo

X X X X X

71 Võ Tuyết Thành tiếng Anh THPT Phan Chu
Trinh Cư Jút Giám khảo

X X X X X

72 Trần Thị Kim Anh Tiếng anh THPT Krông Nô Krông Nô Giám khảo X X X X

73 Võ Thị Thu Trang Tin học THCS Nguyễn Bỉnh
Khiêm Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X X

74 Trần Văn Tương Tin học THCS Phạm Hồng
Thái Cư Jút Giám khảo

X X X X X X

75 Lê Ngọc Lâm Tin học THCS TT Đăk Mâm Krông Nô Giám khảo X X X

76 Phạm Đức Ninh Tin học THCS Nguyễn Du Đắk R' lấp Giám khảo X X X X

77 Lê Mạnh Hà Tin học THPT Nguyễn tất
Thành Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X

78 Nguyễn Bá Nhật
Minh Tin học THPT Trần Hưng

Đạo Đắk Mil Giám khảo
X X X X X

79 Phạm Thị Hồng
Thắng Âm nhạc THCS Nguyễn Bỉnh

Khiêm Gia Nghĩa Giám khảo
X X X X X X

80 Hoàng Thị Thoa Âm nhạc TH&THCS Đắk Plao Đắk Glong Giám khảo
X X X X X X

81 Trần Ngọc Minh Âm nhạc THCS Phạm Hồng
Thái Cư Jút Giám khảo

X X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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82 Trần Thị Lan Âm nhạc THCS Lương Thế
Vinh Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X

83 Phan Khắc Hùng Âm nhạc THPT chuyên
Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

84 Bùi Thị Liên Âm nhạc THPT Đắk Song Đắk Song Giám khảo X X X X X X

85 Trương Thị Hạnh
Duyên Mĩ thuật THCS Nguyễn Tất

Thành Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X X

86 Trần Thị Thanh
Nhàn Mĩ thuật THCS Nguyễn Du Đắk Glong Giám khảo

X X X X X X

87 Hồ Thụy Vy Vy Mĩ thuật THCS Nam Đà Krông Nô Giám khảo X X X X X X

88 Phan Văn Phương Mĩ thuật THCS Nguyễn Trãi Đắk R' lấp Giám khảo X X X X X

89 Hồ Việt Phước Mĩ thuật THCS Trần Quang
Khải Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X

90 Đào Văn Minh Mĩ thuật THPT Chu Văn An Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

91 Lê Thị Ân Mĩ thuật THPT chuyên
Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

92 Đặng Thị Thu
Phương Mĩ thuật THPT Trường Chinh Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X

93 Ngô Thị Thanh
Huyền Công nghệ TH-THCS Phan Đình

Giót Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X X

94 Nguyễn Quang
Chính Công nghệ TH&THCS Bế Văn

Đàn Đắk Song Giám khảo
X X X X X X

95 Lê Thị Lệ Hằng Công nghệ THCS Nguyễn Du Đắk R' lấp Giám khảo X X X X X X

96 Bùi Thị Hà Công nghệ THPT Krông Nô Krông Nô Giám khảo X X X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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97 Lê Thị Hằng Công nghệ THCS Nguyễn Du Đắk Glong Giám khảo X X X X X X

98 Phạm Thị Tiềm Công nghệ THPT Nguyễn tất
Thành Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X X

99 Quế Thị Thảo Giáo dục
công dân

THCS Nguyễn Tất
Thành Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X X X

100 Phan Thị Minh
Thảo

Giáo dục
công dân THCS TT Đăk Mâm Krông Nô Giám khảo

X X X X X X X

101 Trần Thị Hằng Giáo dục
công dân THCS Lý Tự Trọng Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X X X

102 Phạm Thị Thu
Hằng

Giáo dục
công dân THPT Đắk Song Đắk Song Giám khảo

X X X X X

103 Nguyễn Thị Thu
Hằng

Giáo dục
công dân THPT Phan Bội Châu Cư Jút Giám khảo

X X X X

104 Nguyễn Thị Vân Giáo dục
công dân

THPT Phan Chu
Trinh Cư Jút Giám khảo

X X X X

105 Hoàng Hữu Tình Giáo dục
thể chất

THCS Nguyễn Tất
Thành Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X X

106 Bùi Thị Hương Giáo dục
thể chất

THCS Lý Thường
Kiệt Đắk Song Giám khảo

X X X X X

107 Vũ Văn Thiện Giáo dục
thể chất THCS Nam Đà Krông Nô Giám khảo

X X X X X X

108 Võ Hồng Tuân Giáo dục
thể chất

Sở Giáo dục và Đào
tạo  Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X X X X X X X

109 Bùi Ngọc An Giáo dục
thể chất

 PTDTNT THCS và
THPT huyện Đắk Mil  Đắk Mil Giám khảo

X X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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110 Trần Quang Nhân Giáo dục
thể chất THPT Trường Chinh Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X

111 Trịnh Công Thành Giáo dục
thể chất  THPT Krông Nô  Krông Nô Giám khảo

X X X X X

112 Nguyễn Thị Thanh
Hương Ngữ văn THCS Trần Phú Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X X

113 Bùi Thị Thu Hằng Ngữ văn THCS Nguyễn Bỉnh
Khiêm Gia Nghĩa Giám khảo

X X X X

114 Bùi Thị Huyền Ngữ văn THCS Phan Chu
Trinh Đắk Glong Giám khảo

X X X X

115 Đào Văn Dũng Ngữ văn THCS Lý Thường
Kiệt Đắk Song Giám khảo

X X X X X X

116 Trần Thị Thuỷ Ngữ Văn THCS Nguyễn Tất
Thành Cư Jút Giám khảo

X X X X X

117 Nguyễn Thị Trang Ngữ văn THCS Phan Chu
Trinh Đắk Mil Giám khảo

X X X X X

118 Phạm Thị Tuyết
Nhung Ngữ văn THCS Nguyễn Chí

Thanh Đắk Mil Giám khảo
X X X X X

119 Nguyễn Thị Sơn Ngữ văn THCS Nâm N'đir Krông Nô Giám khảo X X X X X

120 Nguyễn Thị Thanh
Xuân Ngữ văn THCS TT Đắk Mâm Krông Nô Giám khảo X X X X X

121 Văn Tấn Minh Ngữ văn THCS Nguyễn Văn
Linh Đắk R' lấp Giám khảo

X X X \

122 Phạm Thị Thủy Ngữ Văn THCS Đắk Búk So Tuy Đức Giám khảo X X X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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123 Nguyễn Văn
Bường Ngữ văn THCS Trần Quốc

Toản Đắk R' lấp Giám khảo
X X X X X X

124 Trần Thị Mỹ
Phương Ngữ văn THPT chuyên

Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

125 Phạm Thị Ngát Ngữ văn THPT DTNT
N'Trang Lơng Gia Nghĩa Giám khảo X X X X

126 Lê Thị Hiền Ngữ văn THPT Đắk Song Đắk Song Giám khảo X X X X X

127 Trịnh Thị Hoàng
Yến Ngữ văn THPT Nguyễn Đình

Chiểu Đắk R'lấp Giám khảo
X X X X

128 Trần Mỹ Ánh Ngữ văn THPT Quang Trung Đắk Mil Giám khảo X X X X

129 Trần Thế Thị Kim
Hà Ngữ văn THPT Phan Chu

Trinh Cư Jút Giám khảo
X X X X

130 Trần Thị Thanh
Huyền Ngữ Văn THPT Krông Nô Krông Nô Giám khảo

X X X X X

131 Bùi Thị Yến Ly Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Giám khảo

X X X

132 Nguyễn Thu Thủy Ngữ văn THPT Phạm Văn
Đồng Đắk R'lấp Giám khảo

X X X X X

133 Phạm Thị Thu Lan Lịch sử THCS Trần Phú Gia Nghĩa Giám khảo
X X X X X

134 Trần Công Vĩnh Lịch sử PTDTBT THCS Đắk
R'măng Đắk Glong Giám khảo X X X X X

135 Dương Thị Nhài Lịch sử THCS Trần Phú Đắk Song Giám khảo X X X X X X

136 Nguyễn Thị Kim
Nghĩa Lịch sử THCS Nguyễn Tất

Thành Cư Jút Giám khảo
X X X X X X

137 Trần Hậu Dũng Lịch sử THCS Nguyễn Huệ Đắk Mil Giám khảo X X X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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138 Nguyễn Văn Sơn Lịch Sử THCS Nguyễn Trãi Đắk R' lấp Giám khảo X X X X X

139 Nghiêm Thị Luyên Lịch Sử THCS Đắk Búk So Tuy Đức Giám khảo
X X X X X

140 Nguyễn Thị Kim
Oanh Lịch sử THPT Chu Văn An Gia Nghĩa Giám khảo

X X X

141 Tô Thị Lan Lương Lịch sử THPT Lê Quý Đôn Tuy Đức Giám khảo X X X

142 Lê Xuân Dũng Lịch sử THPT Hùng Vương Krông Nô Giám khảo
X X X X X

143 Nguyễn Văn Ngọc Lịch sử THPT Trường Chinh Đắk R' lấp Giám khảo
X X X X

144 Hà Huy Thuyết Lịch sử THPT chuyên
Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

145 Nguyễn Văn Lam Lịch sử PTDTNT
THCS&THPT huyện Tuy Đức Giám khảo X X X X

146 Ngô Đức Đại Địa lí THCS Nguyễn Tất
Thành Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X X X

147 Nguyễn Thị Hóa Địa lí TH&THCS Đắk Plao Đắk Glong Giám khảo X X X X X X

148 Lê Văn Hệ Địa lí THCS Quảng Phú Krông Nô Giám khảo X X X X X X X

149 Hoàng Thị Dung Địa lí THCS Trần Quang
Khải Đắk R' lấp Giám khảo

X X X X X X

150 Phan Thị Trâm Địa lí THPT chuyên
Nguyễn Chí Thanh Gia Nghĩa Giám khảo X X X X X

151 Hoàng Văn Nghê Địa lí THPT Đắk Mil Đắk Mil Giám khảo X X X X X

152 Nguyễn Thị Oanh Địa lí THPT Trường Chinh Đắk R' lấp Giám khảo X X X X X

Địa điểm, ngày làm việc
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153 Tạ Thị Mạnh Kế toán Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Phục vụ

154 Đinh Thị Thu
Phương Văn thư Sở Giáo dục và Đào

tạo Gia Nghĩa Phục vụ

155 Đặng Hữu Giang Bảo vệ Sở Giáo dục và Đào
tạo Gia Nghĩa Bảo vệ

Danh sách trên gồm có 155 người./.
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